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Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Tuần 32 trang 61: Tập làm văn 

Câu 1: điền vào ô trống 

a) l hoặc n 

Làm nương 

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những ……ương đỗ, ……ương ngô xanh um 

trông như những ô bàn cờ. Các bà, các chị ……ưng đeo gùi tấp ……ập đi ……àm 

……ương. Những con bò vàng bước đi thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại 

vút ……ên trong trẻo. 

b) v hoặc d 

Xe đò 

Chiếc xe đò từ Sài Gòn …..ề làng, …..ừng trước cửa nhà tôi. Xe .....ừng nhưng máy 

….ẫn nổ, anh lái xe ….ừa bóp kèn, vừa ....ỗ cửa xe, kêu lớn : 

- Thằng Năm ….ề! 

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, ……ội …..àng đứng …ậy, chạy ....ụt ra đường. 

Câu 2: Đọc và chép lại các câu văn sau: 

a) Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

b) Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

TRẢ LỜI: 

Câu 1: Điền vào chỗ trống: 
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a) l hoặc n 

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những nương đỗ, nương ngô xanh um trông như 

những ô bàn cờ. Các bà, các chị lưng đeo gùi tấp nập đi làm nương. Những con bò vàng 

bước đi thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút lên trong trẻo. 

b) v hoặc d 

Chiếc xe đò từ Sài Gòn về làng, dừng trước cửa nhà tôi. Xe dừng nhưng máy vẫn nổ, 

anh lái xe vừa bóp kèn, vừa vỗ cửa xe, kêu lớn. 

- Thằng Năm về! 

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, vội vàng đứng dậy, chạy vụt ra đường. 

Câu 2: Đọc và chép lại các cảu văn sau: 

a) Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu. 

Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu. 

b) Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương. 

Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương. 

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Tuần 32 trang 63: Tập làm văn 

Điền vào chỗ trống từ: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:................ 

- Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta:………...... 

- Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng:................ 

- Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc:.............. 

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau: 

- Màu của cánh đồng lúa chín:................ 

- Cây cùng họ với cau, ló to, quả chứa nước ngọt, có cùi:............. 

- Loại thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà: 
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TRẢ LỜI: 

Điền vào chỗ trống các từ: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau. 

- Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta: Lào 

- Nơi tận cùng ở phía nam Trái Đất, quanh năm đóng băng: Nam Cực 

- Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc: Thái Lan 

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau: 

- Màu của cánh đồng lúa chín: vàng 

- Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi: dừa 

- Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà: voi 
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